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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương 

trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 
 

Sở Tư pháp nhận được văn bản số 1195/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 

31/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi 

kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực 

hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. Sau khi nghiên cứu, thẩm định, Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 

04/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông quy định: 

“2. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để 

các Bộ, địa phương, các cơ sở giáo dục lập dự toán chi cho công tác tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. 

3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách 

địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực 

hiện ở địa phương”. 

Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết ban 

hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là phù hợp và cần thiết. 

II. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Về tên gọi và Điều 1 dự thảo Nghị quyết; tên gọi, nội dung khoản 1 

Điều 1 dự thảo Quy định 
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Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC, HĐND 

tỉnh được giao quy định mức chi cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương. Hơn 

nữa, các nội dung chi tại dự thảo Nghị quyết cũng đầy đủ như các nội dung chi quy 

định tại Thông tư số 83/2021/TT-BTC. Do vậy, đề nghị bỏ từ “nội dung” trong dự 

thảo Nghị quyết, dự thảo Quy định để đảm bảo phù hợp, chính xác. 

2. Về căn cứ ban hành dự thảo Nghị quyết 

Đề nghị bỏ căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

2/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020. 

3. Về dự thảo Quy định 

3.1. Phạm vi điều chỉnh (khoản 1 Điều 1) 

Tại gạch đầu dòng thứ hai dự thảo quy định: “Quy định nội dung, mức chi 

kinh phí thực hiện tập huấn, bồi dưỡng năng lực triển khai chương trình, sách giáo 

khoa mới cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại 

Mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” và những nội dung chuyên môn về 

tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

Đề nghị bỏ từ “tập huấn” trước từ “bồi dưỡng”, đồng thời xem xét lại quy 

định “và những nội dung chuyên môn về tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo” nêu trên.  

Cơ sở: Điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 83/2021/TT-BTC chỉ quy định 

về nội dung chi, mức chi đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực triển khai chương 

trình, sách giáo khoa mới cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

quy định tại Mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg. Đồng thời, điểm này 

cũng quy định: “Nội dung chuyên môn về tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Do vậy, việc quy định như dự thảo sẽ dẫn đến cách hiểu 

là Nghị quyết có phạm vi điều chỉnh quy định về mức chi tập huấn, bồi dưỡng đối 

với cả những nội dung chuyên môn khác ngoài Mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 

732/QĐ-TTg. 

3.2. Quy định về mức chi (tại Điều 2) 

3.2.1.Tại cột mức chi của khoản 2 mục I - chi điều tra, khảo sát xây dựng kế 

hoạch tập huấn, bồi dưỡng 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=732/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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Đề nghị thay từ “vận dụng” bằng từ “áp dụng” bởi các mức chi quy định tại 

Thông tư số 83/2021/TT-BTC là tối đa, HĐND tỉnh có thẩm quyền quy định mức 

chi cụ thể phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh đã quy định nội dung và mức chi thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh do 

ngân sách nhà nước đảm bảo. Do vậy, việc áp dụng các mức chi theo Nghị quyết 

số 10/2018/NQ-HĐND là phù hợp. Đồng thời, quy định “vận dụng” sẽ không đảm 

bảo rõ ràng, có thể dẫn đến vướng mắc khi thực hiện. 

Hơn nữa, việc dự thảo Nghị quyết quy định mức tối đa (tại nội dung chi 2.3 

- chi đối tượng cung cấp thông tin) trong khi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND 

quy định trực tiếp (không quy định mức tối đa); việc quy định chi tiền công chỉ áp 

dụng cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát (tại 

nội dung chi 2.6 - chi tiền công) trong khi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và 

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, 

tổng điều tra thống kê quốc gia có quy định mức chi cho cả trường hợp thuê ngoài 

sẽ không đảm bảo tính bao quát, đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra trên thực tế, 

dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện. 

Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét lại nội dung này để quy định cho 

phù hợp. 

3.2.2.Tại khoản 1 mục II 

Dự thảo quy định về mức chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập 

huấn, bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài 

liệu tập huấn, bồi dưỡng, trong đó bao gồm 02 nội dung chi cụ thể: Chi tiền công 

theo ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung 

(điểm 1.1) và chi thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

(điểm 1.2). 

Trong khi về nội dung này, tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-

BTC quy định theo hướng dẫn chiếu đến Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 

17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình 

đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp. Ngoài 02 nội dung chi nêu tại dự thảo Nghị quyết thì tại Điều 3 Thông tư 

số 76/2018/TT-BTC còn có quy định về các nội dung chi khác có liên quan đến 

việc biên soạn tài liệu, chương trình, giáo trình. Vì vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo 

cân nhắc quy định nội dung tại khoản 1 mục II Điều 2 cho phù hợp. 
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Trường hợp không quy định đầy đủ các nội dung chi theo Thông tư số 

76/2018/TT-BTC, đề nghị đơn vị soạn thảo giải trình làm rõ cơ sở lựa chọn chỉ 

quy định 02 nội dung chi như dự thảo hiện nay. 

Ngoài ra, mức chi thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi 

dưỡng (tại điểm 1.2 khoản 1 mục II) được xây dựng trên cơ sở quy định tại Quyết 

định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều tại quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 

kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 

11/12/2015. Dự thảo đang quy định mức chi cụ thể bằng mức chi tối đa tại Quyết 

định số 36/2018/QĐ-UBND. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh làm 

rõ cơ sở đề xuất mức chi này. 

3.2.3. Tại điểm 2.1 khoản 2 mục II  

Dự thảo quy định theo hướng áp dụng mức chi bằng 80% mức lương chuyên 

gia theo ngày tối đa ở mức 3, theo giờ tối đa ở mức 1 (không phân biệt trình độ 

đào tạo và thâm niên công tác) quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán 

gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử 

dụng vốn nhà nước. 

Tuy nhiên, Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định các mức chi khác 

nhau phụ thuộc và trình độ đào tạo, thâm niên công tác của chuyên gia tư vấn. Do 

vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét, cân nhắc việc quy định mức chi theo hướng 

bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH để vừa đảm bảo 

mức chi phù hợp với thực tiễn địa phương (theo đánh giá của cơ quan soạn thảo), 

vừa đảm bảo công bằng khi phân biệt được mức chi đối với từng trình độ đào tạo 

và thâm niên công tác. 

Trường hợp giữ nguyên hướng quy định như dự thảo hiện nay, đề nghị trình 

bày mức chi theo hướng quy định cụ thể, trực tiếp mức tiền công theo ngày, theo 

giờ (800.000 đồng/người và 200.000 đồng/người) để đảm bảo ngắn gọn. 

3.2.4. Tại điểm 2.4 khoản 2 mục II 

- Dự thảo quy định mức chi bằng 80% mức chi theo quy định tại Thông tư 

số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo 

lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngoài các nội dung chi đã được quy định cụ 

thể (tại các tiết a, b, c, d điểm 2.4 khoản 2 mục II Điều 2 dự thảo) thì Thông tư số 
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194/2012/TT-BTC còn có quy định các nội dung chi khác (tại các khoản 2, 3, 4, 5, 

6 Điều 4). Việc quy định áp dụng mức chi bằng 80% mức chi tại Thông tư số 

194/2012/TT-BTC nhưng lại không quy định đầy đủ các nội dung chi của Thông 

tư như dự thảo hiện nay dẫn đến mâu thuẫn trong nội dung văn bản. Do vậy, đề 

nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại nội dung này. 

Trường hợp chỉ quy định 03 nội dung chi như dự thảo, đề nghị đơn vị soạn 

thảo bổ sung thuyết minh về cơ sở lựa chọn các nội dung chi này, đồng thời, bỏ 

đoạn “Áp dụng 80% mức chi theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ...”. 

- Tại tiết c: Dự thảo quy định mức chi đối với nội dung chi số hóa câu hỏi vào 

hệ thống học tập trực tuyến gắn với hoạt động học (dữ liệu có cấu trúc; yêu cầu bản 

ghi (file) câu hỏi, trong đó nêu rõ đáp án); chi số hóa nội dung văn bản vào hệ thống 

quản lý học tập. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh làm rõ cơ sở áp 

dụng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 194/2012/TT-BTC (nhập 

dữ liệu phi cấu trúc, có dạng tài liệu đặc biệt, công thức toán, ký tự đặc biệt). 

3.2.5. Tại khoản 3 mục II 

Dự thảo quy định theo hướng dẫn chiếu đến Nghị quyết số 21/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo.Tuy nhiên, 

Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND không quy định trường hợp giảng vượt định 

mức. Trong khi, khoản 6 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC có quy định về 

mức chi đối với trường hợp số giờ giảng vượt định mức. Do đó, đề nghị đơn vị 

soạn thảo nghiên cứu, xem xét bổ sung để đảm bảo đầy đủ, phù hợp. 

3.2.6. Tại khoản 7 mục II 

Dự thảo quy định mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả 

thực hiện theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 quy định về 

nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Tuy nhiên, Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND quy định đối với 04 trường 

hợp (kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi quốc gia; các kỳ thi, cuộc 

thi, hội thi cấp tỉnh; các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp huyện; các kỳ thi, cuộc thi, hội 

thi cấp trường). Việc quy định như dự thảo chưa đảm bảo rõ ràng, có thể dẫn đến 

lúng túng trong quá trình áp dụng (sẽ áp dụng theo mức chi của kỳ thi, cuộc thi, hội 

thi nào? Cơ sở lựa chọn áp dụng?). Do vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo cân nhắc 

việc quy định cụ thể, rõ ràng hơn đối với nội dung này. 

3.2.7. Tại khoản 11 mục II 
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Dự thảo quy định mức chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất 

sắc là 200.000 đồng/học viên. Tuy nhiên, Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND (dẫn 

chiếu đến Thông tư số 36/2018/TT-BTC) quy định mức chi tối đa là 200.000 

đồng/học viên. Do vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét theo hướng quy định 

mức chi tối đa để vừa đảm bảo tính thống nhất với Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND 

vừa đảm bảo phù hợp, linh hoạt trong việc khen thưởng giữa học viên đạt loại giỏi 

với loại xuất sắc. 

3.2.8. Tại khoản 1 mục III 

Dự thảo quy định chi phí gửi học viên đi tập huấn, bồi dưỡng ở các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-

HĐND, kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo. Trong đó, Nghị quyết số 

21/2018/NQ-HĐND có nhiều nội dung chi được quy định theo định mức chi cụ thể 

(không tính theo chi phí thực tế). 

Tuy nhiên, tại điểm a khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2021/TT-BTC quy 

định: “Chi phí tập huấn, bồi dưỡng theo hợp đồng dịch vụ do cơ quan, đơn vị được 

cấp có thẩm quyền giao kinh phí tập huấn, bồi dưỡng ký kết với cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng”. Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo cân nhắc, xem xét lại quy định này. 

3.2.9. Tại khoản 2 mục III 

Dự thảo quy định tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc cho học viên 

và các khoản chi phí bắt buộc phải chi trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực 

hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND. Tuy nhiên, nội dung 

này, Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND có quy định về mức chi hỗ trợ kinh phí 

mua tài liệu học tập bắt buộc đối với trường hợp đào tạo cán bộ, công chức (mức 

chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế); có thể được quy định trong nội dung chi kinh 

phí bồi dưỡng đối với viên chức (bởi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ). Do 

vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ mức chi tiền mua giáo trình, tài liệu học tập 

bắt buộc cho học viên và các khoản chi phí bắt buộc phải chi trả cho các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng sẽ được áp dụng theo mức chi nào trong Nghị quyết số 

21/2018/NQ-HĐND. 

Ngoài ra, khoản này không quy định việc áp dụng nội dung chi, mức chi cho 

tất cả các học viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng, không phân biệt học viên thuộc 

cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập (như tại khoản 1). Trong khi, khoản 5 

Điều 4 Thông tư số 83/2021/TT-BTC quy định áp dụng cho tất cả các trường hợp 

không phân biệt học viên thuộc cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập. Do 

vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét lại nội dung này. 

III. THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-36-2018-tt-btc-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
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1. Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Quy định, đề nghị trình bày theo bố cục điều, 

khoản, điểm cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 154/2020/NDD-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tại Điều 2 dự thảo Quy định 

Dự thảo phân thành 4 nhóm nội dung chi, trong đó nội dung chi tại mục I 

quy định cho công tác chuẩn bị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng. Tuy nhiên, cách phân 

chia này chưa thực sự hợp lý bởi nhiều nội dung chi khác tại mục II, III, IV cũng 

quy định cho công tác chuẩn bị. Do vậy, đề nghị xem xét cách trình bày 03 nội 

dung chi tại mục I thành 03 mục lớn tương ứng với các mục II, III, IV hiện nay. 

Ngoài ra, đề nghị không trình bày chi tiết các nội dung đã được quy định dẫn 

chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật khác (như khoản 2 mục I Điều 2). 

3. Tại khoản 1 mục III Điều 2 dự thảo Quy định, đề nghị chỉnh sửa tên nội 

dung chi tại khoản này theo hướng quy định về chi phí tập huấn, bồi dưỡng để đảm 

bảo phù hợp với điểm a khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2021/TT-BTC. 

4.Tại mục IV Điều 2 có nội dung “học viên (giáo viên, cán bộ quản lý)”, tuy 

nhiên tại các nội dung khác cũng sử dụng các từ như “học viên”, “nhà giáo”, “cán 

bộ quản lý cơ sở”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sử dụng thống nhất các từ 

ngữ này trong nội dung văn bản. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy 

định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Tư pháp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để xem 

xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Đào 
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